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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ HỢP ĐỒNG 20/10/2026
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 41I1GB000 4.396 808.734.030.000 4.579 843.257.800.000 8.975 1.651.991.830.000
2 41I1GC000 7 1.290.170.000 211 38.811.010.000 218 40.101.180.000
3 41I1H3000 2 367.770.000 5 920.080.000 7 1.287.850.000
4 41I1H6000 0 0 1 184.000.000 1 184.000.000

Tổng 4.405 810.391.970.000 4.796 883.172.890.000 9.201 1.693.564.860.000


